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XÂY DỰNG VÀ CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON, PHỔ THÔNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VÀ KIỂM ĐỊNH 

CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(Kèm theo Kế hoạch số:     /KH-UBND ngày      /        /2022 của UBND huyện Văn Giang) 

TT Tên trường 

Kết quả KĐCLGD 

đến hết năm 2020 

Kết quả công nhận 

đạt CQG đến hết năm 

2020 

Kế hoạch đăng ký KĐCLGD và CQG giai 

đoạn 2021-2025 

Năm đạt 

KĐCLGD 

Cấp độ 

đạt 

Năm đạt 

CQG 

Mức độ 

đạt 

Thời gian 

đăng ký 

Cấp độ 

KĐCLGD  

Cấp độ đạt 

CQG 

1  MN Cửu Cao 2016 3 2015 2 3/2021 3 2 

2  MN Thị trấn VG 2016 2 2009 1 4/2021 2 1 

3  MN Thắng Lợi 2016 3 2016 2 10/2021 3 2 

4  MN Tân Tiến 2014 3 2012 1 11/2021 2 1 

5  MN Vĩnh Khúc 2017 2 2006 1 5/2021 2 1 

6  MN Tô Quyền 2015 2 2021 2 12/2021 3 2 

7  MN Long Hưng 2018 3 2018 2 10/2023 3 2 

8  MN Liên Nghĩa 2020 2 2020 1 4/2025 2 1 

9  MN Xuân Quan 2020 2 2020 1 5/2025 2 1 

10  MN Mễ Sở 2020 2 2020 1 10/2025 2 1 

11  MN Phụng Công 2020 2 2020 1 11/2025 2 1 

12  TH Xuân Quan 2012 2 2000 1 1/2021 3 2 

13  TH Long Hưng 2015 3 2005 1 6/2021 3 2 



14  TH Thắng Lợi 2016 2 2008 1 5/2021 2 1 

15  TH Tô Hiệu 2015 2 2011 1 2/2021 3 2 

16  TH Vĩnh Khúc 2015 3 2013 2 4/2021 3 2 

17  TH Thị trấn Văn Giang 2017 3 2000 1 12/2021 3 2 

18  TH Mễ Sở 2015 2 2002 2 5/2022 2 1 

19  TH Cửu Cao 2018 3 2017 1 12/2023 2 1 

20  TH Liên Nghĩa 2017 2 2018 1 4/2024 2 1 

21  TH Tân Tiến 2018 3 2018 1 5/2024 3 2 

22  TH&THCS Phụng Công 2012 2 2003 1 4/2021 3 2 

23  THCS Mễ Sở 2015 3 2007 1 5/2021 2 1 

24  THCS Chu Mạnh Trinh 2015 3 2008 1 6/2021 3 2 

25  THCS Tân Tiến 2013 2 2010 1 9/2021 2 1 

26  THCS Vĩnh Khúc 2013 2 2012 1 10/2021 2 1 

27  THCS Nghĩa Trụ 2017 2 2015 1 4/2022 2 1 

28  THCS Liên Nghĩa 2017 2 2016 1 6/2022 2 1 

29  THCS Xuân Quan 2016 3 2018 1 10/2023 3 2 

30  THCS TT Văn Giang 2020 2 2020 1 10/2025 2 1 

31  THCS Long Hưng 2020 2 2020 1 10/2025 2 1 

32  THCS Thắng Lợi 2020 2 2021 1 11/2025 2 1 

33 THCS Cửu Cao 2020 2 2021 1 12/2025 2 1 
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